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KẾT LUẬN 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng

vùng đồng bằng Sông Cửu Long, thời kỳ 2011 - 2020
_______
Tại phiên họp ngày 05-7-2012, sau khi xem xét Báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20-01-2003 của Bộ Chính trị khoá IX "Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010" của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ý kiến các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị đã kết luận như sau : 

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW

1- Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng có mật độ dân cư cao, có tiềm năng, thế mạnh về phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp thực phẩm, phát triển du lịch và là vùng sản xuất lương thực trọng điểm quốc gia; có mối quan hệ thân thiện, gắn bó với Cam-pu-chia và thuận tiện giao lưu với các nước ASEAN.
Trong gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (khoá IX), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong vùng nỗ lực phấn đấu, thực hiện sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo ra bước đổi mới toàn diện cho cả vùng và góp phần đáng kể vào thành tựu chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch và phát triển đúng hướng, với quy mô, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của vùng. Đã khẳng định vị thế trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, thuỷ hải sản và cây ăn quả hàng đầu của cả nước. Các chương trình phục vụ an sinh xã hội đã góp phần ổn định cuộc sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng ngập lũ. Trên nhiều lĩnh vực văn hoá, xã hội đã từng bước phát triển khá và ngày càng ổn định. Tỉ lệ hộ đói nghèo đã giảm đáng kể.  Y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, đã cơ bản giải quyết được bức xúc của nhân dân. Thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được củng cố.

2- Tuy nhiên, thực trạng tình hình kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng Sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới. Kinh tế, văn hoá, xã hội còn nhiều mặt chưa tiến kịp so với mặt bằng chung của cả nước.
- Tăng trưởng kinh tế thiếu vững chắc, tiềm năng, lợi thế của vùng chưa được đầu tư, khai thác đúng lúc, đúng tầm. Kinh tế phát triển chủ yếu theo chiều rộng. Việc đầu tư và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất tạo ra giá trị gia tăng không cao. Nông nghiệp chiếm tỉ trọng còn lớn (39%); công nghiệp quy mô nhỏ với công nghệ trung bình.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng vẫn còn hạn chế và thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thuỷ lợi. Sản phẩm công nghiệp hàm lượng công nghệ thấp. Giá trị sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định và có nguy cơ bị thu hẹp diện tích sản xuất do biến đổi khí hậu, nước mặn xâm nhập. Môi trường đang bị ô nhiễm.
- Mặt bằng học vấn của vùng thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Chất lượng giáo dục, y tế vẫn còn thấp xa so với yêu cầu. Tay nghề lao động yếu và thiếu cơ sở đào tạo lao động kỹ thuật cao. 
- Công tác quy hoạch vùng, ngành, lĩnh vực còn chậm, tính khả thi chưa cao. Việc sử dụng nguồn lực, nhất là nội lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, thu hút vốn FDI, ODA chưa đáp ứng yêu cầu... Vốn hỗ trợ từ Trung ương chưa được nhiều, sử dụng thiếu tập trung.
- Một số nơi thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả chưa cao; hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khơ-me còn nhiều. Tình hình an ninh chính trị trong tôn giáo, vùng biên giới và vùng dân tộc còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; tranh chấp đất đai trong nông thôn còn diễn biến phức tạp.
3- Những hạn chế, yếu kém nêu trên là do việc cụ thể hoá, thể chế hoá Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị còn chậm; cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, lợi thế vùng đồng bằng Sông Cửu Long chưa đồng bộ, có mặt chưa phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của vùng. Bố trí nguồn lực không đáp ứng yêu cầu cho từng mục tiêu, chương trình. Năng lực, trình độ quản lý, điều hành của một số cán bộ ở địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương thiếu chặt chẽ trong sự liên kết vùng và liên ngành.
II- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH, QUỐC PHÒNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020
1- Phương hướng, mục tiêu 
Xây dựng và phát triển vùng đồng bằng Sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo hướng hiện đại, phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp phụ trợ cho nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững. Phát triển mạnh kinh tế biển. Xây dựng ngành thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia có quy mô lớn, hiện đại, sức cạnh tranh cao. Phát triển mạnh dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế then chốt của vùng. Chủ động hội nhập, hợp tác kinh tế với các nước, trước hết là các nước khu vực Đông Nam Á.
Ưu tiên tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng. Tập trung hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Phát triển công nghiệp năng lượng, sinh hoá, công nghiệp chế tác trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hình thành cơ bản hệ thống đê điều, cống đập ngăn mặn, ứng phó với nước biển dâng và tác động thượng nguồn sông Mê Kông. 
Phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiến kịp mặt bằng chung của cả nước. Gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; hoàn thành mục tiêu xây dựng 50% xã nông thôn mới. Phát huy tiềm lực, tăng cường thực lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng Sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể : tăng trưởng kinh tế đạt 7,7%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và 8,6%/năm giai đoạn 2016 - 2020. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 57,9 triệu đồng, tương đương 2.750 USD - 2.850 USD. Đến năm 2015, phấn đấu tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp trong GDP của vùng là 36,7%; công nghiệp, xây dựng là 30,4%; dịch vụ là 32,9%; đến năm 2020 đạt tỉ trọng tương ứng là 30,5% - 35,6% - 33,9%. Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

2- Nhiệm vụ và giải pháp 
2.1- Về phát triển kinh tế, điều chỉnh quy hoạch theo hướng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phát huy sức mạnh tổng thể của vùng, hình thành vùng kinh tế công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và phát triển công nghệ cao (như khí điện đạm, năng lượng gió, nhiệt điện). 
Phấn đấu đến năm 2020, thành phố Cần Thơ thành trung tâm động lực kinh tế vùng; Huyện đảo Phú Quốc thành điểm nhấn du lịch, dịch vụ trọng điểm của quốc gia và ASEAN; chỉnh trang, nâng cấp, phát triển một số đô thị ven biển thành các khu đô thị dịch vụ kinh tế biển hiện đại; nâng cấp các cửa khẩu quốc tế thành các khu kinh tế dịch vụ... để đến năm 2020 trở thành các trung tâm kinh tế, các tiểu vùng động lực phát triển lan toả, thúc đẩy, hỗ trợ các khu vực khác phát triển.

2.2- Về tái cấu trúc mô hình kinh tế, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô vừa và lớn theo hướng liên doanh, liên kết chặt chẽ, phát triển bền vững. Thực hiện tốt việc giữ 1,7 triệu ha đất trồng lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020; đồng thời đảm bảo yêu cầu dự trữ 4 triệu tấn lúa cho quốc gia. Triển khai nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng giá trị sản xuất trên diện tích nuôi trồng thuỷ sản và canh tác nông nghiệp lên gấp 1,2 đến 1,5 lần so với năm 2010. Tập trung phát triển lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục; phát triển công nghiệp khí điện đạm (đầu tư 1 nhà máy khí điện đạm tại Cần Thơ hoặc tỉnh Hậu Giang), điện gió ven biển; hoàn thành các nhà máy nhiệt điện (Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang...). Ưu tiên thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, chế tác nông cụ. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế theo hướng cụ thể, thiết thực trong liên kết kinh tế vùng. Xây dựng nông thôn mới gắn với ứng dụng công nghệ cao để phát triển toàn diện kinh tế nông thôn, bao gồm phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, phân phối lưu thông, thị trường, cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, cung ứng dịch vụ cho cộng đồng xã hội.

Đầu tư, nâng cấp mở rộng, chỉnh trang các trung tâm thương mại, chợ nông sản, thuỷ sản theo hướng văn minh, hiện đại. Khai thông liên vận, thông quan các khu kinh tế cửa khẩu, các chợ biên giới. Xây dựng và bảo vệ thương hiệu hàng hoá sản phẩm chủ lực của vùng. Thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch và kết nối tour, tuyến trong vùng, liên vùng. 

2.3- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục và hạ tầng thuộc các lĩnh vực khác đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo hướng tập trung ưu tiên đầu tư vào hệ thống giao thông huyết mạch liên vùng và tác động của nước biển dâng. Xây dựng cảng Cái Cui - Cần Thơ, cảng Hòn Chông - Kiên Giang thành trung tâm dịch vụ vận tải hàng hoá của vùng vào năm 2020.

Tiếp tục hoàn thành hệ thống các công trình kiểm soát lũ và thuỷ lợi. Đầu tư hệ thống đê biển (kết hợp giao thông), đê sông, đê bao kết hợp với thuỷ lợi đảm bảo kiểm soát lũ. Xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng các khu đô thị gắn với xây dựng hoàn chỉnh các cụm tuyến dân cư (giai đoạn 2) và các công trình thuỷ lợi gắn với ứng phó tốt trước tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Xây dựng Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; có chức năng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đến năm 2015, xây dựng hoàn thành cơ sở vật chất của Trường Đại học Y dược Cần Thơ. 

Đến năm 2015, toàn vùng hoàn thành cơ bản hạ tầng mạng lưới điện quốc gia; đảm bảo đủ nhu cầu nước sạch và nước hợp vệ sinh cho người dân ở nông thôn. Phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch, môi trường, tiến kịp đồng bằng Sông Hồng.

2.4- Về lĩnh vực văn hoá - xã hội và đời sống, có kế hoạch cụ thể, thiết thực để giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm cho người lao động; nâng tỉ lệ hộ khá và giàu; giảm hộ nghèo mỗi năm từ 2 - 3%/năm, trong đó, vùng đồng bào dân tộc Khơ-me giảm 4 - 5%/năm, đến năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khơ-me dưới 10%. Tiếp tục thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chính sách đối với người có uy tín trong dân tộc và tôn giáo. Hoàn thành trước năm 2015 việc thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Hỗ trợ ngân sách hợp lý cho giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khơ-me, Chăm.

Tập trung nguồn lực chuẩn hoá các cơ sở giáo dục, đào tạo từ mầm non đến bậc đại học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Quy hoạch, sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng nghề hiện có theo hướng nâng cao chất lượng, quy mô phù hợp với yêu cầu phát triển vùng (tỉ lệ 450 sinh viên/1 vạn dân). Tăng cường công tác đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý; đặc biệt chú ý đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số có tỉ lệ tương ứng phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng.

Hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp đưa vào sử dụng trước năm 2015 các bệnh viện chuyên sâu ở thành phố Cần Thơ, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, các cơ sở y tế ở cấp tỉnh và các trung tâm y tế ở các huyện, thị xã; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện tư nhân hoạt động.

Phát triển và bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, nhất là văn hoá lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Phủ sóng phát thanh và truyền hình, mở rộng chương trình và tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng dân tộc Khơ-me đến tất cả các thôn, ấp trong vùng và vùng có đồng bào dân tộc sinh sống. Giải quyết tốt các chính sách về dân tộc và tôn giáo. 

2.5- Ưu tiên đầu tư thoả đáng cho sản xuất lúa gạo, cây ăn quả, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thuỷ hải sản.

2.6- Về quốc phòng, an ninh, hoàn thiện hệ thống phòng thủ biên giới, biển đảo trên cơ sở kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác thân thiện với các nước láng giềng, đặc biệt là với Cam-pu-chia. Tăng cường an ninh nội địa, đập tan âm mưu kích động, chia rẽ dân tộc, xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam Bộ. 

2.7- Trên cơ sở quy hoạch hoàn chỉnh, dựa vào thế mạnh của từng địa phương, xác lập liên kết kinh tế vùng, liên vùng giữa đồng bằng Sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và các vùng khác trong cả nước; giữa đồng bằng Sông Cửu Long với Cam-pu-chia, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma...

2.8- Ưu tiên nguồn ODA và ngân sách nhà nước thực hiện các mục tiêu của Chương trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở đồng bằng Sông Cửu Long; có cơ chế, chính sách riêng, đặc thù cho từng lĩnh vực cụ thể. Ưu tiên tăng hợp lý nguồn ngân sách nhà nước cho vùng; hỗ trợ đầu tư hằng năm tăng cao hơn mức tăng bình quân của cả nước để vùng chuyên tâm sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước; trong đó, chú ý tăng vốn đầu tư thích đáng cho hạ tầng thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản xuất khẩu. Nghiên cứu thí điểm mở rộng danh mục đầu tư cho hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng đô thị, khắc phục ô nhiễm môi trường... sử dụng từ nguồn thu xổ số kiến thiết. Tăng cường và có chính sách hỗ trợ bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, cần có các giải pháp toàn diện và đồng bộ để huy động các nguồn vốn của mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, ngoài vùng, nước ngoài bằng nhiều hình thức, trong đó chú ý đẩy mạnh hình thức PPP, BOT. Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào vùng; nghiên cứu việc cho địa phương thí điểm vay vốn nước ngoài đầu tư hạ tầng quan trọng.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ 2011 - 2020, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng, các địa phương điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nêu trên.
2- Giao Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ 2 năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận này, báo cáo Bộ Chính trị.
	Nơi nhận :

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, 
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
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